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Tuần thứ 2:                                                          TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TRƯỜNG
(Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần
Tên chủ đề nhánh 2: Bé vui
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	CHUẨN BỊ

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ
- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày tết trung thu.


	- Lớp học sạch sẽ, nước uống
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ
- Tranh ảnh, băng hình, về tết trung thu


	
	* Chơi

- Hướng trẻ vào góc chơi
	 - Đồ chơi ở các góc theo chủ đề

	
	* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo nhạc 

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra
+ Tay 2: Đưa hai tay ra trước, sang ngang.

+ Bụng 1: Đứng cúi về trước

+ Chân 1: Nhún chân

+ Bật 1: Bật đưa chân sang ngang.
	- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn
- Loa đài, nhạc bài hát “Chiếc đèn ông sao”

	
	* Điểm danh
	 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Tìm hiểu một số loại đèn lồng.
- Dạo chơi quanh sân trường, cô và trẻ cùng quan sát và trò chuyện thời tiết mùa thu.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. Mũ, dép của trẻ

	
	* Trò chơi vận động:

- Chạy tiếp cờ.

- Kéo co.

- Chồng nụ chồng hoa
	- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn


	
	* Chơi tự do: 

- Nhặt hoa, lá rụng làm đồ chơi.

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.
	- Địa điểm chơi sạch sẽ
- Kiểm tra các đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho trẻ



MẦM NON
Từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024)
 Tết trung thu
Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định;
- Cô  cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày tết trung thu.

 Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp


	-  Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



	- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về thời tiết mùa thu, tìm hiểu một số loại đèn lồng.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

	* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống …



A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Thiết kế đèn lồng

- Vẽ, cắt, xé dán mâm cỗ trung thu, nặn bánh nướng bánh dẻo.

- Hát, nghe nhạc, nghe hát, múa các bài về tết trung thu.

* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh theo  chủ đề.

- Làm sách về các hoạt động lễ hội trung thu.

* Góc phân vai:

- Chơi bán hàng;  Đóng vai gia đình (chuẩn bị cho tết trung thu)
* Góc xây dựng: 
- Xây công viên

- Xếp các loại hình bánh trung thu, đèn trung thu
* Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh, bồn hoa của lớp
- Chơi với cát nước
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.

	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt


	
	- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...

	- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.


	
	- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.



HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay,  đi vệ sinh.


	*Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.


	* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.



	* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.


	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


	
	* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.


	- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.



	
	* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 

	- Tủ đựng chăn gối


	
	*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.

	- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Cùng trẻ trò chuyện giải câu đố về các loại hoa quả, về mùa thu

- Cho trẻ tập bày mâm ngũ quả.

- Tập văn nghệ biểu diễn văn nghệ trung thu.

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Đồ dùng, đồ chơi trong góc

Sách vở, bút chì, sáp màu.
- Tranh, hình ảnh video bảo vệ môi trường.


	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.



	* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).

	*Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

	- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức trò chuyện giải câu đố về các loại hoa quả, về mùa thu

- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động cho trẻ tập bày mâm ngũ quả.

- Hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ tập văn nghệ biểu diễn văn nghệ trung thu.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 16/9/2024
	- Thơ: Rước đèn tháng 8

	- Máy tính, ti vi
- Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.

- Chuẩn bị tranh thơ


	Thứ ba 

Ngày 17/9/2024
	- Làm đèn lồng (EDP)
	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng: giấy màu, chai lọ, kéo, keo dán
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.



	Thứ tư 

Ngày 18/9/2024
	- Khám phá về ngày tết trung thu


	-  Hỗ trợ kết nối các thiết bị kĩ thuật
 cần thiết.

- Video, tranh ảnh


	Thứ năm 

Ngày 19/9/2024
	- Ném xa bằng 1 tay

TC: Nhảy bao bố
	- Hỗ trợ chuẩn bị:  
+ Sân tập sạch sẽ

+ Xắc xô

+ Loa, nhạc, túi cát


	Thứ sáu 

Ngày 20/9/2024
	VĐ: Đêm trung thu

NH: Chiếc đèn ông sao

TC: Vũ điệu hóa đá


	- Trang trí sân khấu 

- Nhạc bài hát: Đêm trung thu, chiếc đèn ông sao
- Loa đài, máy tính, nhạc chơi trò chơi
- Trang phục biểu diễn.



HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, tranh thơ
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: giấy màu, chai lọ, kéo, keo dán
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ kết nối trình chiếu

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, vòng thể dục, bao bố, xắc xô…

- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ghi nhạc các bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non,..

- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ, cùng trẻ cất dọn đồ dùng, đồ chơi
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 4:                                                                    TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: BẢN
(Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần
Tên chủ đề nhánh 1: Bé vui
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	CHUẨN BỊ

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định
- Trò chuyện về sinh nhật, sở thích của trẻ.
- Cô cùng trẻ dán tranh chân dung của trẻ lên tường.
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ
- Tranh ảnh, băng hình, về chủ đề


	
	* Chơi

- Hướng trẻ vào góc chơi
	 - Đồ chơi ở các góc theo chủ đề

	
	* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo nhạc
+ Hô hấp 4: Thổi nơ bay

+ Tay 5: Đánh xoay tròn hai vai

+ Bụng 2: Đứng quay người sang bên 

+ Chân 1; Nhún chân, khuỵu gối

+ Bật 1: Bật tiến lên phía trước


	- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn
- Loa đài, nhạc bài hát “ Bé khỏe, bé ngoan ”

	
	* Điểm danh
	 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát vườn hoa

- Quan sát cây xanh trong vườn trường

- Quan sát về những bộ phận trên cơ thể và một số hoạt động sử dụng bộ phận đó.

	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. Mũ, dép của trẻ

	
	* Trò chơi vận động:

- Tìm bạn thân
- Mèo đuổi chuột
- Nhảy lò cò.
	- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn


	
	* Chơi tự do: 

- Nhặt hoa, lá rụng làm đồ chơi. 
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	- Địa điểm chơi sạch sẽ, phấn
- Kiểm tra các đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho trẻ


THÂN
Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024)
tết trung thu
Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định;
- Cô  cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận với trẻ về sinh nhật, sở thích của trẻ. Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp


	-  Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



	- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát vườn hoa, cây xanh trong vườn trường, quan sát về những bộ phận trên cơ thể và một số hoạt động sử dụng bộ phận đó.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

	* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống …


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình chữ cái o, ô, ơ  từ nguyên vật liệu mở 
- Vẽ bạn trai bạn gái, tô màu khuôn mặt, in bàn tay, bàn chân....

- Nghe nhạc dân ca, luyện nghe âm thanh của các dụng cụ âm nhạc

- Biểu diễn: "Cái mũi"

* Góc học tập sách:

- Làm sách tranh về công việc hàng ngày của bé hoặc tác dụng của 2 bàn tay.

- Xem truyện tranh để biết cách giữ gìn vệ sinh cơ thể và giữ gìn sức khỏe.

* Góc phân vai:

- Chơi gia đình (chăm sóc vệ sinh cá nhân, rửa tay, mặt, cho búp bê ăn...)
- Phòng khám.

- Siêu thị (bán đồ dùng cá nhân, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi, đồ dùng học tập)

* Góc xây dựng: 
- Xây công viên
- Xếp hình bé trai, bé gái
* Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh, bồn hoa của lớp
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.

	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt

	
	- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...

	- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.

	
	- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.


HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay,  đi vệ sinh.


	*Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.


	* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.



	* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.


	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.

	
	* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.


	- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.



	
	* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 

	- Tủ đựng chăn gối


	
	*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.

	- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm của bé trai, bé gái.
- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống.

- Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Tranh ảnh
- Sách vở, bút màu, bàn ghế
- Chữ cái, chữ số

- Các góc chơi, đồ chơi ở góc
- Khăn lau, xô nhựa

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.



	* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).

	*Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

	- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng quan sát trò chuyện về bé trai bé gái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức cho trẻ ôn các chữ cái, chữ số đã học.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 30/9/2024
	Truyện: Tay phải, tay trái

	- Máy tính, bài giảng điện tử

- Tranh minh họa truyện


	Thứ ba 

Ngày 01/10/2024
	Vẽ đồ chơi tặng bạn


	-  Hỗ trợ chuẩn bị: Giấy A4, bút màu, bảng treo tranh
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ tư 

Ngày 02/10/2024
	Xác định vị trí của đồ vật phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau so với bạn khác
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: “Đôi bàn tay”.  Xắc xô.

- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng: 1 búp bê, 1 hình tròn, 1 hình vuông, mũ, ba lô.

- 2 rổ đồ dùng, bít màu, tranh in sẵn.

	Thứ năm 

Ngày 03/10/2024
	 Đi trên dây

TC: Ai ném giỏi
	 - Hỗ trợ chuẩn bị:  

- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ.

- Vạch xuất phát.

- Dây thể dục, bóng nhựa
- Đài, băng nhạc bài hát về chủ đề.



	Thứ sáu 

Ngày 04/10/2024
	Dạy VĐ: Thật đáng chê

- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan

- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát 

	Hỗ trợ chuẩn bị:

Máy tính, máy chiếu, nhạc các bài hát, nhạc trò chơi.


 HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, tranh truyện
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, dây thể dục, bóng nhựa, rổ đựng bóng.
- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc các bài hát
- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 6:                                                                    TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: BẢN
(Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần
Tên chủ đề nhánh 3: Bé cần gì 
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 
	CHUẨN BỊ

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định
- Trò chuyện với trẻ về sự lớn lên của cơ thể bé, nhu cầu dinh dưỡng dành cho cơ thể.
	- Lớp học sạch sẽ
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ
- Tranh ảnh, băng hình

	
	* Chơi

- Hướng trẻ vào góc chơi
	 - Đồ chơi ở các góc theo chủ đề

	
	* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo nhạc
+ Hô hấp 2: Thổi bóng

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao

+ Bụng 4: Cúi về phía trước, ngửa ra sau
+ Chân 4: Nâng cao chân, gập gối

+ Bật 3: Bật tiến về phía trước
	- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn
- Loa đài, nhạc bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục”

	
	* Điểm danh
	 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Tham quan vườn rau trong trường.
- Quan sát một số thực phẩm cần thiết đối với cơ thể bé

- Quan sát bác cấp dưỡng chế biến món ăn.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. Mũ, dép của trẻ

	
	* Trò chơi vận động:

- Về đúng nhà.
- Ai nhanh nhất.

- Trời nắng, trời mưa
	- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn


	
	* Chơi tự do: 

- Vẽ đèn ông sao trên sân trường.

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.


	- Địa điểm chơi sạch sẽ, phấn
- Kiểm tra các đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho t


THÂN
Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024)
lớn lên khỏe mạnh
Từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định;
- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày. Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp

	-  Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



	- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ tham quan vườn rau trong trường, quan sát một số thực phẩm cần thiết đối với cơ thể bé, quan sát bác cấp dưỡng chế biến món ăn.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

	* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống …


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tô, in, đồ, sao chép chữ cái a, ă, â.
- Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về chủ đề.
* Góc học tập sách:

 - Xem truyện tranh môi trường xanh sạch đẹp, về các thực phẩm cần thiết cho cơ thể, về việc giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân. 
- So sánh chiều cao của bé với bạn khác.

* Góc phân vai:

- Chơi gia đình. Cửa hàng thực phẩm. Nấu ăn

- Thực hành chăm sóc vệ sinh búp bê

* Góc xây dựng: 

- Ghép hình bé tập thể dục.

- Xây vườn hoa công viên.

* Góc thiên nhiên-kpkh.

-  Lau lá cây trong góc thiên nhiên. Chăm sóc cây xanh.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.

	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt

	
	- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...

	- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.

	
	- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.



HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay,  đi vệ sinh.


	*Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.

	* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.



	* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.


	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.

	
	* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.


	- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.



	
	* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 

	- Tủ đựng chăn gối


	
	*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.

	- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Đọc thơ, kể chuyện về chủ đề bản thân

- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái.

- An toàn gia thông: Đường dành cho người đi bộ.

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Thơ, truyện
- Bàn ghế, sáp màu, cuốn sách, bút chì
- Video

- Các góc chơi, đồ chơi ở góc
- Khăn lau, xô nhựa

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.



	* Trong khi ngủ:
- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).

	*Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

	- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức trò chơi, chơi với cuốn “Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái”

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các video về an toàn giao thông 
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 14/10/2024
	Truyện lợn con sạch lắm rồi

	- Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

- Tranh truyện, mô hình, tranh rời
- Bảng, Máy tính, ti vi.

	Thứ ba 

Ngày 15/10/2024
	Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái


	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng:  Vở tạo hình, kéo, hồ dán, giá treo tranh, tranh mẫu.
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ tư 

Ngày 16/10/2024
	Đếm đến 6. Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết số 6
	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng:  Thẻ số, 6 cái áo, 6 cái váy, rổ đựng đồ, bảng.
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ năm 

Ngày 17/10/2024
	- Ném xa bằng hai tay
- TC: Chạy tiếp sức


	 - Hỗ trợ chuẩn bị:  

- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ.

- Túi cát
- cờ
- Đài, băng nhạc bài hát về chủ đề.



	Thứ sáu 

Ngày 18/10/2024
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	Hỗ trợ chuẩn bị:

Máy tính, máy chiếu, nhạc các bài hát về chủ đề bản thân, sân khấu, dụng cụ âm nhạc.


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  tranh truyện
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, túi cát, cờ, xắc xô.
- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân khấu, nhạc, dụng cụ âm nhạc. 

- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 8:                                                                             TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 

(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về về kiểu nhà gia đình bé, địa chỉ gia đình. 
- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Nhà của tôi”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra

+ Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau

+ Bụng 4: Cúi về phía trước, ngửa ra sau
+ Chân 3: Đưa chân ra các phía
+ Bật 4: Bật tại chỗ
* Điểm danh

	- Mở cửa thông thoáng phòng học. Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ.
- Nước uống, khăn mặt. 
- Sân trường sạch sẽ.
-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Ngôi nhà cười”
- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát bầu trời.
- Quan sát vườn rau.

- Quan sát ngôi nhà gần trường.
* Trò chơi vận động:

- Kéo co

- Cướp cờ

- Thi xem đội nào nhanh
* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, 

- Nhặt hoa, lá rụng làm đồ chơi.

- Vẽ ngôi nhà trên sân
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn

- Dây kéo co, ống cờ.
- Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Rổ, dây buộc. Phấn


GIA ĐÌNH
Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024)
 Gia đình bé
Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về vườn rau trong trường, ngôi nhà gần trường. Quan sát bầu trời
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống …cùng trẻ nhặt lá tạo ra đồ chơi.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ, tô màu, cắt dán ngôi nhà, tô màu theo ý thích.
- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về gia đình.
* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh, trò chuyện về các kiểu nhà trẻ biết.

- Làm album về các kiểu nhà. 

* Góc phân vai:

- Cửa hàng bán đồ dùng trong gia đình.

- Gia đình

* Góc xây dựng:

- Xây ngôi nhà của bé, lắp giáp đồ chơi gia đình.

- Xây vườn cây gia đình.

* Góc thiên nhiên-kpkh.

- Chăm sóc vườn hoa.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Sách, tranh

+ Bồ đồ chơi gia đình, nấu ăn, bộ dinh dưỡng.

+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh

+ Bộ chăm sóc cây, cát và nước…



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ đề.
- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống. Ôn các chữ cái đã họ 
- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Tranh thơ, tranh truyện

- Tranh minh họa, que chỉ

Sách vở, bút chì, sáp màu.
- Đồ dùng, đồ chơi trong góc

- Khăn


	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ đọc thơ, nghe kể truyện về chủ đề.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức trò chơi, chơi với cuốn “Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các thẻ chữ cái, chữ số.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 28/10/2024
	Trò chơi chữ cái: a, ă, â

	- Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

- Thẻ chữ cái a, ă, â, các nét chữ rời, hộp quà.
- Bảng, Máy tính, ti vi.

	Thứ ba 

Ngày 29/10/2024
	Cắt dán ngôi nhà bé


	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng: Tranh mẫu của cô. Giá treo tranh.

- Bàn ghế, vở tạo hình, giấy màu, keo dán, kéo, đĩa, khăn ẩm.

- Xăc xô, que chỉ, các phần thưởng cho các đội.

	Thứ tư 

Ngày 30/10/2024
	Khám phá ngôi nhà của bé
	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng:  tranh ảnh ngôi nhà, 3 ngôi nhà chơi trò chơi
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	Thứ năm 

Ngày 31/10/2024
	Ném và bắt bóng với người đối diện

- TC: Nhảy bao bố 
	- Rổ đựng, bóng nhựa
- Bao
- Xắc xô, máy tính, loa.



	Thứ sáu 

Ngày 01/11/2024
	Bé trao gửi yêu thương
	Hỗ trợ chuẩn bị:

- Máy tính, giáo án điện tử có các hình ảnh thể hiện tình yêu thương của mọi người đối với nhau.

- Một chiếc khăn

- Bài hát “Em yêu ai”



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  rổ có thẻ chữ cái và nét chữ rời.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, bóng, bao, xắc xô.
- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



Tuần thứ 10:                                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 

(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 4: Nhu cầu
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của gia đình trẻ như: Bữa ăn, nhà ở, phương tiện đi lại, mua sắm, vui chơi, giải trí.

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục”

+ Hô hấp 2: Thổi bóng.

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao
+ Bụng 4: Cúi người về trước, ngửa ra sau
+ Chân 4: Nâng cao chân, gập gối
+ Bật 3: Bật tiến về phía trước
* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học, 

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt
- Sân trường sạch sẽ.
-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Nào chúng ta cùng tập thể dục”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát cây phượng
- Quan sát thời tiết

- Quan sát khu vườn gần trường
* Trò chơi vận động:
- Ai nhanh hơn
- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.

- Tung bóng.
* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

- Vẽ người thân trong gia đình trên sân.
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Vòng thể dục, bóng.

- Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.

- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Phấn


GIA ĐÌNH
Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024)
 gia đình
Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Nhắc trẻ rửa tay, và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về thời tiết và khu vườn gần trường, quan sát cây phượng.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ, tô màu, cắt dán về người thân trong gia đình.
- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về gia đình.
- Chơi với dụng cụ âm nhạc

* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh, trò chuyện về nhu cầu gia đình.

- Đọc sách theo ý thích. 
* Góc phân vai: Siêu thị. Gia đình đi du lịch 
* Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé. Xây vườn cây gia đình.
* Góc thiên nhiên

- Tạo bức tranh gia đình từ hột hạt.

- Chăm sóc cây xanh.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Sách, tranh

+ Bồ đồ chơi gia đình, nấu ăn, bộ dinh dưỡng.

+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh

+ Bộ chăm sóc cây, cát và nước…

	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Đọc thơ, kể chuyện về chủ đề gia đình

- Học cuốn: LQVT, LQCC, PTTCKNXH, giáo dục kỹ năng sống. 
Ôn các chữ cái đã học

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Tranh truyện, thơ,..
- Đồ dùng, đồ chơi trong góc

Sách vở, bút chì, sáp màu.
- Đồ chơi góc

- Khăn


	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức trò chơi, chơi với cuốn “Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các thẻ chữ cái, chữ số.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.

	


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 11/11/2024
	Trò chơi chữ cái: e, ê

	- Hộp quà, thẻ chữ cái e, ê.
- Nhạc các bài hát về chủ đề.
- 3 bảng, 3 bút dạ, 3 bài thơ. Thảm ngồi

- Vỏ ốc, sỏi, đất nặn, giấy màu…..

- Vở bé làm quen chữ cái, bút chì, bút màu.

	Thứ ba 

Ngày 12/11/2024
	Vẽ cái nồi


	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng: vở tạo hình, màu sáp, giá treo tranh, tranh mẫu.
- Bàn ghế, trang phục cho trẻ
- Xăc xô, que chỉ, nhạc


	Thứ tư 

Ngày 13/11/2024
	Đếm đến 7. Nhận biết nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết số 7
	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng:  thẻ số, lô tô bát, thìa, máy tính, nhạc.


	Thứ năm 

Ngày 14/11/2024
	- Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay

- Ôn VĐ: Bật qua vật cản
	- Hỗ trợ chuẩn bị:   đích, túi cát, gậy thể dục, bục bật
- Xắc xô, máy tính, loa.



	Thứ sáu 

Ngày 15/11/2024
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Máy tính, giáo án điện tử. Nhạc các bài hát trong chủ đề, dụng cụ âm nhạc.
- Xắc xô



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  rổ có thẻ chữ cái
 - Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, túi cát, đích, gậy, bao, xắc xô.
- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 12:                                                               TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: NGHỀ
(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 2: Nghề sản 
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.
 - Trò chuyện với trẻ về tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của nghề sản xuất

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”

+ Hô hấp 2: Thổi bóng

+ Tay 1: Đưa tay ra phía trước, sau

+ Bụng 1: Đứng cúi về phía trước
+ Chân 1: Khuỵu gối 
+ Bật 4: Bật tại chỗ

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi
-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Cháu yêu cô chú công nhân”
- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cánh đồng gần trường. 
* Trò chơi vận động: 

- Kéo co 

- Người làm vườn 

- Nhảy lò cò

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích.

	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Dây.

- Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.

- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Phấn


NGHIỆP
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024)
xuất
Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về thời tiết và quan sát cánh đồng gần trường. 
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình chữ cái u, ư từ nguyên vật liệu mở.

- Xé dán, vẽ về nghề sản xuất

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về nghề nghiệp.
* Góc học tập sách:

- Làm sách truyện về nghề sản xuất.

- Đọc truyện xem sách tranh về các nghề sản xuất.

- Nhận dạng một số chữ cái qua tên các nghề sản xuất.

* Góc phân vai:

- Bác thợ xây. 

- Bác nông dân. 

- Trạm giao thông.

* Góc xây dựng:

- Xây ngôi nhà

- Xếp mô hình cánh đồng lúa
* Góc thiên nhiên:

- Chăm sóc vườn hoa


	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Sách, tranh

+ Bồ đồ chơi xây dựng, dụng cụ nghề nông, trang phục

+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh

+ Bộ chăm sóc cây, cát và nước…

	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Dạy trẻ kỹ năng: Tự cài cởi cúc quần, áo, xâu dây giầy, cài quai dép, kéo khóa.

- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ đề.
- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái,
- Chơi hoạt động góc theo ý thích

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Video kỹ năng tự phục vụ

- Vở của trẻ, màu, bút chì
- Đồ chơi góc

- Khăn


	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị vở: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái,
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 25/11/2024
	Làm quen chữ cái: u, ư


	- Máy tính, tivi
- Nhạc các bài hát về chủ đề.
- Thẻ chữ, tranh chữ


	Thứ ba 

Ngày 26/11/2024
	Cách thoát hiểm khi gặp nạn
	 - Máy tính, tivi
- Xăc xô, que chỉ, nhạc 
- Một số đồ dùng của cô thợ may, lô tô quy trình may áo của cô thợ may



	Thứ tư 

Ngày 27/11/2024
	Tìm hiểu về nghề may
	- Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng:  
- Các khối hình

	Thứ năm 

Ngày 28/11/2024
	- Bật nhảy từ trên cao xuống 40-45cm

- TCVĐ: Ném bóng và rổ 
	- Hỗ trợ chuẩn bị: Bục bật, rổ đựng bóng 
- Xắc xô, máy tính, loa.

- Sân tập an toàn


	Thứ sáu 

Ngày 29/11/2024
	DH: Cháu yêu cô chú công nhân

NH: Xe chỉ luồn kim

TC: Tai ai tinh
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Máy tính, tivi, nhạc các bài hát, Mũ chóp kín.
- Xắc xô



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  rổ có thẻ chữ cái 
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, vòng thể dục, xắc xô
- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



Tuần thứ 14:                                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 

(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 4: NGHỀ TRUYỀN THỐNG
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về về tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của  nghề truyền thống ở địa phương.

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra.

+ Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

+ Bụng 4: Cúi về phía trước, ngửa ra sau
+ Chân 2: Khuỵu gối
+ Bật 2: Bật về các phía
* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi
-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Tìm hiểu về cái cuốc
- Thăm quan cánh đồng lúa.

- Quan sát thời tiết

* Trò chơi vận động: 

- Vượt chướng ngại vật

- Ai ném xa nhất

- Về đúng nhà

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời,

 - Vẽ tự do trên sân.

- Xếp hình sản phẩm nghề nông từ sỏi, đá, hoa lá rụng.
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Các chướng ngại vật

- Rổ, túi cát

- Lô tô
- Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.

- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Phấn, sỏi, đá, hoa


NGHỀ NGHIỆP
Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024)
 Ở ĐỊA PHƯƠNG
Từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và tìm hiểu về cái cuốc. Thăm quan cánh đồng lúa. Quan sát thời tiết.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Thiết kế cái cuốc

- Tô màu, xé, cắt dán: Làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề, sản phẩm của nghề truyền thống tại địa phương.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về nghề nghiệp.
* Góc học tập sách:

- Tô, in, đồ, sao chép chữ u, ư.

- Xem sách tranh về nghề truyền thống.

* Góc phân vai:

 Siêu thị. Tiệm làm bánh

* Góc xây dựng:

- Xây trang trại

- Xây vườn rau.

* Góc thiên nhiên:

- Chăm sóc cây rau trong vườn trường
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Sách, tranh, bút

+ Bồ đồ chơi bán hàng

+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh

+ Bộ chăm sóc cây, cát và nước…

	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.
- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ đề.
- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở, bút chì, bút màu

- Tranh minh họa

- Đồ chơi góc

- Khăn


	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 09/12/2024
	Trò chơi chữ cái: U, ư

	- Thẻ chữ cái u, ư
- Nhạc các bài hát về chủ đề.
- Vỏ ốc, sỏi, đất nặn, giấy màu…..

- Máy chiếu

	Thứ ba 

Ngày 10/12/2024
	KNXH: Kỹ năng hợp tác với bạn bè
	- Xăc xô, que chỉ, nhạc

- Bóng nhựa


	Thứ tư 

Ngày 11/12/2024
	So sánh về số lượng của các nhóm đồ vật trong phạm vi 7
	.
- Máy tính, bài giảng điện tử. 

- Xắc xô, que chỉ, thẻ số, lô tô đồ vật 
- 3 cái bảng quay 2 mặt

	Thứ năm 

Ngày 12/12/2024
	- Đi thăng bằng trên ghế thể dục

- TC: Ai ném giỏi
	- Ghế thể dục, dây thừng
- Xắc xô, máy tính, loa.
- Bóng nhựa


	Thứ sáu 

Ngày 13/12/2024
	Biểu diễn văng nghệ cuối chủ đề
	- Trang trí sân khấu và không gian ngày biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

- Nhạc bài hát: Cô giáo miền xuôi, cháu thương chú bộ đội, em là công an tý hon, tôi là đầu bếp, ước mơ xanh. 
- Loa đài, máy tính, bốn ô cửa
- Trang phục biểu diễn.



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  rổ có thẻ chữ cái 

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 16:                                                 TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: THẾ GIỚI
(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần Từ ngày 16 tháng 12
Tên chủ đề nhánh 2: ĐỘNG VẬT
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, nơi ở, thức ăn, sinh sản….của con vật sống trong rừng. Cho trẻ gắn tranh, trang trí các góc.

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Chú voi con ở bản Đôn”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao

+ Bụng 5: Quay người sang bên
+ Chân 3: Đưa chân ra các phía
+ Bật 3: Bật tiến về phía trước

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi
-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Chú voi con ở Bản Đôn”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết

- Quan sát sân thể thao
- Quan sát cây lộc vừng

* Trò chơi vận động: 

- Chó sói xấu tính

- Cáo và thỏ

- Thỏ đánh trống

 * Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, xếp hình con vật từ sỏi, hoa lá rụng 
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Mũ chó sói

- Mũ cáo và thỏ
- Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.

- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Sỏi, đá, hoa


ĐỘNG VẬT
Năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025)
 SỐNG TRONG RỪNG
Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về thời tiết và sân thể thao của xã Hoàng Tân, quan sát cây lộc vừng.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tô màu, vẽ, cắt dán, nặn con vật sống trong rừng

- Nghe nhạc, hát, múa làm động tác minh họa các bài hát về con vật sống trong rừng.

 * Góc học tập sách:

- Tô, in, đồ, sao chép chữ cái i, t, c

- Đọc truyện xem sách, tranh về con vật sống trong rừng. Phân loại lô tô các con vật theo đặc điểm, nơi sống...

- Chơi lô tô nhận biết mối quan hệ giữa các nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 7.

* Góc phân vai:


- Phòng khám thú y 

- Rạp xiếc

 * Góc xây dựng:

- Xây vườn bách thú

- Xếp hình các con vật
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Chữ cái, bút
+ Sách, tranh.

+ Lô tô các con vật

+ Bồ đồ chơi bác sĩ

+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

- Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện, giải câu đố  về chủ đề.
- Giáo dục an toàn giao thông: Cảm xúc màu xanh – cảm xúc màu đỏ.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở, bút chì, bút màu

- Tranh minh họa

- Tranh, hình ảnh video an toàn giao thông.

- Đồ chơi góc

- Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 23/12/2024
	Làm quen chữ cái: i, t, c


	- Máy tính, thẻ chữ cái b, d, đ
- Nhạc các bài hát về chủ đề 


	Thứ ba 

Ngày 24/12/2024
	Dạy trẻ kỹ năng phòng những con vật gây nguy hiểm
	- Máy tính, màn hình chiếu

- Bài hát đố bạn, các con vật sống trong rừng bằng nhựa: Voi, Hổ, Gấu..

-  Lô tô các động vât sống trong rừng, lô tô về thức ăn của các con vật, bộ hình các con vật sống trong rừng.

- Vòng thể dục. 


	Thứ tư 

Ngày 25/12/2024
	Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng
	- Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, loa nhạc, vòng thể dục
- Mô hình vườn bách thú, lô tô các con vật có số lượng khác nhau


	Thứ năm 

Ngày 26/12/2024
	- Bò bằng bàn tay và bàn chân

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

	- Xắc xô, vạch xuất phát, sân tập rộng, bằng phẳng, sạch sẽ.

- Mũ cáo



	Thứ sáu 

Ngày 27/12/2024
	Dạy hát: Đố bạn

NH: Chú voi con ở bản đôn

TC: Nghe tiếng hát đoán tên con vật
	- Nhạc bài hát: Đố bạn, chú voi con ở bản đôn.
- Mũ chóp kín.


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  rổ có thẻ chữ cái 

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 18:                                                        TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: THẾ GIỚI 

(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần từ ngày 16 tháng 12
Tên chủ đề nhánh 4: CÔN TRÙNG
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh trò chuyện về một số côn trùng và chim. Cho trẻ gắn tranh, trang trí các góc.

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Con chim vành khuyên”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra

+ Tay 4: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau

+ Bụng 5: Quay người sang bên
+ Chân 4: Nâng cao chân, gập gối
+ Bật 4: Bật tại chỗ

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Con chim vành khuyên”
- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát con chim bồ câu.
- Quan sát cây cau cảnh
- Quan sát thời tiết
* Trò chơi vận động: 

- Con vật này đi như thế nào?
- Bắt bướm
- Chim bói cá rình mồi 
* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, 

- Cho trẻ nhặt lá xếp hình con chim. Vẽ chim, côn trùng trên sân trường
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn

- Mũ chim bói cá
- Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Sỏi, đá, hoa


ĐỘNG VẬT
Năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025)
 VÀ CHIM
Từ ngày 06 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về thời tiết và quan sát con chim bồ câu. Quan sát cây cau cảnh.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tô màu, cắt dán, vẽ tranh, nặn, gấp hình con chim và côn trùng.

- Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, hát, múa, đọc đồng dao ca dao về chim và côn trùng.

* Góc học tập sách:

- Tô, in, đồ, sao chép chữ cái i, t, c

- Đọc truyện xem sách, tranh về côn trùng và chim. Phân loại lô tô các con vật theo đặc điểm, nơi sống...

- Kể chuyện sáng tạo về các loại chim
* Góc phân vai:

- Cửa hàng bán chim cảnh

- Phòng khám thú y

 * Góc xây dựng:

- Xây trang trại
* Góc thiên nhiên:

- Chơi với cát nước

- Chăm sóc chim
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Sách, bút màu, dụng cụ âm nhạc.
+ Chữ cái, bút
+ Sách, tranh.

+ Cửa hàng

+ Bồ đồ chơi bác sĩ

+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh
+ Bộ đồ chơi cát và nước.



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Quan sát tranh ảnh, video vòng đời của sâu bướm.

- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện, giải câu đố về chủ đề.
- Giáo dục an toàn giao thông: Chú ý khi vui chơi ở nơi đỗ xe.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở, bút chì, bút màu

- Tranh, video minh họa

- Tranh minh họa

- Tranh, hình ảnh video an toàn giao thông.

- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 06/1/2025
	Trò chơi chữ cái: i, t, c


	- Máy tính, thẻ chữ cái I, t, c
- Nhạc các bài hát về chủ đề 
-  3 bảng, nam châm, que chỉ, bút dạ,..

- Lô tô chữ cái

- Vở bé làm quen với chữ cái, bút chì, bút màu. Thảm ngồi



	Thứ ba 

Ngày 07/1/2025
	Trẻ biết bảo vệ môi trường, yêu thương động vật
	- Hình ảnh bảo vệ môi trường, yêu thương động vật.
- Tivi, máy tính, trình chiếu


	Thứ tư 

Ngày 08/1/2025
	Tìm hiểu một số côn trùng và chim
	- Máy tính
- Bài giảng PowerPoin.
- Que chỉ, sắc xô, bảng gài, chiếu cho trẻ ngồi.



	Thứ năm 

Ngày 09/1/2025
	Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

TC” Chuyền bóng qua đầu qua chân 
	- Sân tập sạch sẽ, an toàn.

- Ghế thể dục, túi cát
- Bóng nhựa, rổ nhựa


	Thứ sáu 

Ngày 10/1/2025
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	- Trang trí sân khấu và không gian ngày biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

- Nhạc một số bài hát về chủ đề động vật

- Loa đài, máy tính.
- Trang phục biểu diễn.



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  rổ có thẻ chữ cái 

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 20:                                                        TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: THẾ GIỚI
(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần
Tên chủ đề nhánh 2: Tết và
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1
A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, trò chuyện về thời tiết, quang cảnh, các hoạt động của ngày tết nguyên đán và mùa xuân.
- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Sắp đến tết rồi”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra

+ Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

+ Bụng 1: Cúi về phía trước, ngửa ra sau

+ Chân 2: Khuỵu gối

+ Bật 2: Bật, đưa chân sang ngang

* Điểm danh
	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi
-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Sắp đến tết rồi”
- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát hoa mùa xuân. 
- Quan sát bánh chưng, bánh dày

- Quan sát thời tiết 

* Trò chơi vận động: 

- Kéo co.

- Đá bóng

- Ném còn.

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích.


	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn

- Dây thừng
- Bóng 
- Quả còn
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.




THỰC VẬT
Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025)
 Mùa xuân
Từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2025)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.
- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về thời tiết, Bánh chưng, bánh dày, quan sát hoa mùa xuân.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tô màu, xé dán một số loại hoa mùa xuân, bánh chưng bánh dày. Vẽ, thiết kế hoa mùa xuân.
- Hát thuộc bài hát về chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh về một số loại hoa mùa xuân 

- Kể chuyện: Nàng tiên mùa Xuân, Sự tích bánh chưng bánh dày. 

* Góc phân vai:

- Siêu thị

- Cửa hàng bán hoa mùa xuân 

* Góc xây dựng:

- Xây chợ tết  

* Góc thiên nhiên

- Chăm sóc vườn hoa.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Sách, bút màu, dụng cụ âm nhạc, nguyên vật liệu mở.
+ Sách, tranh.

+ Cửa hàng
+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh
+ Cây xanh, bộ chăm sóc cây.



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Làm quen với các bài hát, bài thơ mới về chủ đề.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Tranh thơ truyện minh họa
- Bộ đồ chơi
- Chữ cái và chữ số.
- Các góc chơi
- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tranh thơ, chuyện về chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.



B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 20/1/2025
	Trò chơi chữ cái: b, d , đ

	- Máy tính, thẻ chữ cái b, d, đ

- Nhạc các bài hát về chủ đề 
-  3 bảng, nam châm, que chỉ, bút dạ,..

- Lô tô chữ cái

- Vở bé làm quen với chữ cái, bút chì, bút màu. Thảm ngồi


	Thứ ba 

Ngày 21/1/2025
	Dạy trẻ biết nói lời chúc ý nghĩa trong dịp tết nguyên đán
	- Hình ảnh về ngày tết nguyên đán

 - Nhạc các bài hát về tết


	Thứ tư 

Ngày 22/1/2025
	Khám phá bánh chưng (5E)
	- Bánh chưng thật. 
- Nhạc bài hát về chủ đề


	Thứ năm 

Ngày 23/1/2025
	- Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh

- Trò chơi VĐ: Ném còn
	- Sân tập an toàn, xắc xô, vạch chuẩn.

- Nhạc về chủ đề, loa.
- Quả còn.


	Thứ sáu 

Ngày 24/1/2025
	Làm hoa mùa xuân (PDE)

	- Nhạc bài hát: mùa xuân; 
- Giấy màu, quả bông, băng dính 2 mặt keo nến…


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,  rổ có thẻ chữ cái 

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 22:                                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 

(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần

Tên chủ đề nhánh 4: Một số loại rau 
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1

A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, ích lợi ...một số loại thực vật. Phân loại rau, củ, quả theo nhóm: rau ăn lá, rau ăn củ, quả 1 hạt, quả nhiều hạt….

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Bé vui khoẻ”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra.

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao

+ Bụng 1: Đứng cúi về phía trước

+ Chân 3: Đưa chân ra các phía

+ Bật 2: Bật về các phía
* Điểm danh
	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Bé vui khoẻ”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát vườn rau.

- Quan sát vườn hoa.
- Quan sát vườn cây ăn quả.

 * Trò chơi vận động: 

- Chồng nụ, chồng hoa

- Cánh cửa kỳ diệu

- Cây cao cỏ thấp.

* Chơi tự do: 
- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích,
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.

- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Phấn


ĐỘNG VẬT

Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025)
Hoa, quả
Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.

- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện về vườn rau, vườn hoa, vườn cây ăn quả.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tô màu, xé dán một số loại rau, hoa, quả. 

- Làm một số loại rau từ vật liệu thiên nhiên.

- Hát thuộc bài hát về chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh về một số loại rau, hoa, quả.

- Kể chuyện: Củ cải trắng

- Làm sách về các loại rau, hoa, quả .

* Góc phân vai:
- Siêu thị. Cửa hàng bán rau, quả sạch

* Góc xây dựng:
- Xây vườn rau, vườn hoa, nông trại.

* Góc thiên nhiên:

- Chăm sóc cây ở góc, gieo hạt, quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.
+ Sách, bút màu, dụng cụ âm nhạc, nguyên vật liệu mở.
+ Sách, tranh.

+ Cửa hàng

+ Gạch, các khối, bàn ghế, cây xanh.
+ Bộ đồ chơi chăm sóc cây.


	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Nghe đọc truyện, thơ. Ôn lại những bài hát, bài thơ, đồng dao về rau, hoa, quả.

- Đóng kịch: Củ cải trắng.

- Khám phá bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng vận động tự xây dựng mớ rộng – 2239.

- Ôn chữ cái, chữ số đã học.
	- Vở, bút chì, bút màu

- Tranh truyện
- Bộ đồ chơi thông minh
- Thẻ chữ cái, chữ số

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị bộ đồ chơi thông minh.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ ôn chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 17/2/2025
	Làm quen chữ cái: M, l, n 
	- Máy tính, ti vi

- Các hình ảnh có chứa chữ cái m, n, l
- Băng đĩa có ghi nhạc và lời bài hát về chủ đề.

- Bộ đồ chơi thông minh

- 2 bảng, cây, lá cây có chữ cái h, k, m, l n
- Bút dạ, que chỉ, xắc xô.

- Vỏ ốc, sỏi, đất nặn, giấy màu, màu.....

	Thứ ba 

Ngày 18/2/2025
	Bé trải nghiệm làm hoa quả trộn
	- Bàn ghế, cốc đựng hoa quả
- Khăn lau tay.
- Nhạc một số bài hát trong chủ đề.


	Thứ tư 

Ngày 19/2/2025
	Đếm đến 9. Nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết số 9
	- Thẻ lô tô, hoa, thẻ chữ số 
- Ngôi nhà, đồ dùng có số lượng là 9.


	Thứ năm 

Ngày 20/2/2025
	Bò dích dắc qua 7 điểm. 

TC: Ném bóng vào rổ
	- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ.

- Vạch chuẩn, điểm dích dắc


	Thứ sáu 

Ngày 21/2/2025
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	- Nhạc bài hát, đàn, máy tính.

- Dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, mõ, sắc xô.




HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, chuẩn bị rổ chữ cái.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



Tuần thứ 24:                                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 

(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần

Tên chủ đề nhánh 2: Phương tiện giao 
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1

A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng...một số một số phương tiện giao thông đường thủy (Thuyền, bè,...). 

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Em đi chơi thuyền”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra.

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao

+ Bụng 1: Đứng cúi về phía trước

+ Chân 3: Đưa chân ra các phía

+ Bật 2: Bật về các phía
* Điểm danh
	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Em đi chơi thuyền”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp


	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát phương tiện giao thông: xe máy, xe đạp, ô tô 

- Quan sát thời tiết

* Trò chơi vận động: 

- Thuyền về bến.

- Kéo co.

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời. 

- Vẽ phấn về các loại phương tiện giao thông theo ý thích
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- xe máy, xe đạp, ô tô 

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Dây
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Phấn


GIAO THÔNG
Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3 năm 2025)
thông đường thủy
Từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2025)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.

- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện xe máy, xe đạp, ô tô, quan sát thời tiết.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 
- Vẽ, xé dán phương tiện giao thông đường thủy. 
- Vẽ, thiết kế chiếc thuyền. Hát múa các bài về phương tiện giao thông.
* Góc học tập sách: 
- Xem tranh ảnh về phương tiện giao thông đường thủy.
- Làm sách về một số phương tiện giao thông đường thủy
- Chơi lô tô về phương tiện giao thông đường thủy.

* Góc phân vai: 
- Bến tàu. Xưởng đóng tàu
* Góc xây dựng: 
- Xây bến tàu.
* Góc thiên nhiên-kpkh: 
- Chơi thả thuyền.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Giấy màu, hồ dán, đĩa, khăm ẩm.
+ Sách, tranh.

+ Cửa hàng

+ Gạch, các khối, bộ đồ chơi giao thông.

+ Thuyền giấy, chậu nước



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Làm một số đồ chơi đơn giản về phương tiện giao thông theo ý thích.

- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, kỹ năng sống, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vỏ hộp, nắp chai, lõi giấy, băng dính, keo dán

- Vở, bút chì, bút màu

- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ ôn chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 3/3/2025
	Trò chơi chữ cái m, n, l

	- Thẻ chữ cái m, n, l rời cho trẻ chơi trò chơi.

- Que chỉ, 3 bảng, 3 bút dạ, 3 tranh có nội dung bài thơ “ Vè giao thông’’
- 28 rổ có chứa chữ cái m, n, l
- Nhạc bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”

	Thứ ba 

Ngày 4/3/2025
	An toàn khi đi trên thuyền, phà
	- Slide 1 số PTGT đường thủy ( thuyền buồm, tàu thủy, ca nô, bè, phà…)

- Bìa cứng Crocky có hình các loại phương tiện giao thông in sẵn.
- Lô tô gồm 3 PTGT đường thủy cho trẻ chơi



	Thứ tư 

Ngày 5/3/2025
	Chia nhóm có 9 đối tượng thành 2 phần 
	- Mô hình thuyền buồm, tàu thủy, ca n có số lượng là 9. Máy tính,  tivi, sile trình chiếu

- 9 lô tô thuyền buồm. Thẻ số từ 1 đến 9(hai thẻ số 9.)

- Que chỉ, xắc xô

- Nhạc có ghi lời bài hát: Bé tập đếm, an toàn giao thông, nhạc không lời chơi trò chơi. Bộ đồ chơi phát triển vận động

- Đồ dùng có số lượng số lượng là 9 xếp xung quanh lớp.

- Hột đỗ cho trẻ xếp số 9.

	Thứ năm 

Ngày 6/3/2025
	Bật xa 40-50cm

- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn
	- Loa, nhạc các bài hát: đi tàu lửa, bé vui khỏe. Vạch chuẩn 40cm, 50cm. Xắc xô
- Bóng, rổ đựng bóng.

- Dán đề can xanh phân chia ranh giới giữa hai đội chơi.



	Thứ sáu 

Ngày 07/3/2025
	Làm chiếc thuyền di chuyển được (PDF)
	- Bản thiêt kế 

- Nhạc bài hát: Em đi chơi thuyền, Anh phi công ơi, Nhạc: “Chicken dance”

- Xắc cô, que chỉ, nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền’’.


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, chuẩn bị rổ chữ cái.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) 


Tuần thứ 26:                                              TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: PHƯƠNG TIỆN
(Thời gian thực hiện: số tuần: 4 tuần

Tên chủ đề nhánh 4: Một số quy
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1

A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số biển báo giao thông (màu sắc, hình dạng và quy định), các tín hiệu và ý nghĩa.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “An toàn giao thông”.
+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra.

+ Tay 1: Đưa tay ra phía trước, sau.

+ Bụng 5: Quay người sang bên.

+ Chân 3: Đưa chân ra các phía.

+ Bật 4: Bật tại chỗ.

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“An toàn giao thông”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát một số biển báo giao thông đơn giản
- Quan sát, trò chuyện về cách đi đường an toàn.

- Quan sát đèn tín hiệu giao thông.

* Trò chơi vận động: 

- Đi đúng quy định giao thông

- Làm theo tín hiệu giao thông.

- Hãy chọn đúng tín hiệu đèn giao thông.

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

- Gấp máy bay giấy
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Biển báo giao thông

- Đèn giao thông 

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Đèn tín hiệu giao thông
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Giấy


GIAO THÔNG
Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3 năm 2025)
 định giao thông
Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm 2025)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.

- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát và trò chuyện một số biển báo giao thông đơn giản, cách đi đường an toàn, đèn tín hiệu giao thông. 

- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật:
 - Tạo hình chữ cái h, k từ nguyên vật liệu mở.
- Xé dán trang trí đèn tín hiệu, gậy chỉ huy giao thông. Tô màu biển báo giao thông.
 - Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về luật lệ giao thông.

* Góc học tập sách:
- Tô, đồ, in, sao chép chữ cái h, k. Chơi lô tô phương tiện giao thông. Xem sách tranh về tham gia giao thông an toàn.
- Xếp phương tiện giao thông từ nguyên vật liệu mở.

* Góc phân vai: 
- Trạm cảnh sát giao thông. 

- Ngã tư đường phố
* Góc xây dựng:

- Xếp ngã tư đường phố
* Góc thiên nhiên-kpkh:

- Tìm hiểu về tính năng của nam châm bàn tính học đếm
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Giấy màu, hồ dán, đĩa, khăm ẩm.
+ Sách, tranh.

+ Trang phục, sa bàn giao thông

+ Gạch, các khối, bộ đồ chơi giao thông.

+ Thuyền giấy, chậu nước



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, kỹ năng sống, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Dạy trẻ thực hiện được một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở, bút chì, bút màu

- Tranh minh họa

- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ ôn chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 17/3/2025
	Trò chơi chữ cái : h, k


	- Thẻ chữ cái h, k rời cho trẻ chơi trò chơi.

- Que chỉ, vở bé làm quen chữ cái, bút chì, bút màu.
- Nhạc về chủ đề giao thông
- 3 tờ có nội dung bài thơ “Tiếng động quanh em”.

- 3 bảng, 3 bút dạ, 3 mũ cho 3 đội.

	Thứ ba 

Ngày 18/3/2025
	Bé với an toàn giao thông
	- Bài giảng điện tử, xắc xô, que chỉ, máy tính, đèn tín hiệu.



	Thứ tư 

Ngày 19/3/2025
	Mối quan hệ trong phạm vi 9
	- 9 lô tô thuyền buồm. Thẻ số từ 1 đến 9(hai thẻ số 9.)

- Que chỉ, xắc xô

- Nhạc có ghi lời bài hát: Bé tập đếm, an toàn giao thông, nhạc không lời chơi trò chơi. Bộ đồ chơi phát triển vận động

- Đồ dùng có số lượng số lượng là 9 xếp xung quanh lớp.

- Hột đỗ cho trẻ xếp số 9.

	Thứ năm 

Ngày 20/3/2025
	Chạy chậm 150m

- TCVĐ: Đèn tín hiệu giao thông
	- Sân tập an toàn, Loa, nhạc,  xắc xô
- Vạch chuẩn
- Đèn tin hiệu giao thông


	Thứ sáu 

Ngày 21/3/2025
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	- Máy tính có hình ảnh một số PTGT

- Vòng thể dục

- Bài hát “Bác đưa thư vui tính”, “Em tập lái ô tô”, “Em đi chơi thuyền”, “Em đi qua ngã tư đường phố”, “Anh phi công ơi”  bài thơ “Cô dặn con”, “Chú cảnh sát giao thông”

- Dụng cụ âm nhạc

- Trò chơi “Những nốt nhạc xinh” 


HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, chuẩn bị rổ chữ cái.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) 


Tuần thứ 28:                                                       TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC VÀ
(Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần

Tên chủ đề nhánh 2: Hiện tượng
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1

A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng của một số hiện tượng tự nhiên đối với đời sống con người.

- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Trời nắng, trời mưa”

+ Hô hấp 4: Thổi nơ bay

+ Tay 3: Đánh xoay tròn hai cánh tay

+ Bụng 1: Nghiêng người sang 2 bên

+ Chân 1: Nhún chân

+ Bật 2: Bật về các phía

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Trời nắng, trời mưa”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát bầu trời, thời tiết mùa hè

- Dạo chơi sân trường
* Trò chơi vận động
- Sóng đánh

- Ngày và đêm
* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, 

- Chơi với cát và nước.


	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Đèn tín hiệu giao thông
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Giấy


HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2025)
 tự nhiên
Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 04 tháng 4 năm 2025)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.

- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ sát bầu trời, thời tiết mùa hè, dạo chơi sân trường.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình chữ cái g, y từ nguyên vật liệu thiên nhiên.

- Vẽ, cắt, xé, dán, nặn một số hiện tượng tự nhiên.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về chủ đề.
* Góc học tập sách:

- Xem tranh ảnh sách tranh theo chủ đề về một số hiện tượng tự nhiên.

- Kể chuyện về một số hiện tượng tự hiên.

- Làm sách tranh về các hiện tượng tự nhiên
* Góc phân vai:

- Siêu thị

- Đại lý nước giải khát

* Góc xây dựng:

- Xây bể bơi.

- Xây công viên nước Hồ Tây.

* Góc thiên nhiên:

- Chăm sóc vườn hoa 
- Chăm sóc vườn hoa
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Nguyên liệu thiên nhiên
+ Giấy màu, hồ dán, đĩa, khăm ẩm.
+ Sách, tranh.

+ Gạch, các khối.

+ Thuyền giấy, chậu nước

+ Bộ chăm sóc cây



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- An toàn giao thông: Giao thông an toàn trong mùa mưa

- Khám phá bộ đồ chơi lắp ghép đa năng

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở, bút chì, bút màu

- Tranh minh họa

- Bộ đồ chơi lắp ghép đa năng
- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ ôn chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 31/3/2025
	Làm quen chữ cái:  p, q


	- Thẻ chữ cái p,q, hộp quà

- 3 tờ giấy a3 có đám mây

- Hạt mưa cắt rời có chữ cái p,q.

- 3 bảng, 3 bút dạ, 3 mũ cho 3 đội.

- Vở bé làm quen với chữ cái, bút chì, bút màu.

- Thảm ngồi

	Thứ ba 

Ngày 01/4/2025
	Bé ứng phó với 1 số hiện tượng tự nhiên
	- Máy tính và giáo án điện tử 

- Hình ảnh các hiện tượng tự nhiên
- Que chỉ.
- 2 bảng, tranh ảnh, bút dạ

	Thứ tư 

Ngày 02/4/2025
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	 - Bài giảng điện tử
 - Tranh cá hoạt động trong ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bảng
- Máy tính, tivi, que chỉ, bảng từ.          

- Mỗi trẻ có 1 rổ có 7 tờ lịch trong 1 tuần có màu sắc khác nhau có ký hiệu chữ cái mỗi tờ lịch.
- 3 bộ lịch tương tự với kích thước lớn hơn, thẻ số từ 1 đến 7 để chơi trò chơi
- Thẻ số 2 và thẻ số 1.
- Đốc lịch, que tính, mũ sao.

	Thứ năm 

Ngày 03/4/2025
	- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục

- TC: Cướp cờ
	- Loa, nhạc, vạch chuẩn xắc xô, ghế thể dục
- Cờ, ống cắm cờ


	Thứ sáu 

Ngày 04/4/2025
	Xé, dán mây
	- Vở tạo hình, hồ dán, giấy màu, khăn lau, đĩa đựng khăn, giá treo tranh



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, chuẩn bị rổ chữ cái.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) 


Tuần thứ 30:                                                 TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG
(Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần

Tên chủ đề nhánh 1: Thị xã Quảng Yên
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1

A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, trò chuyện về cảnh đẹp của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của thị xã Quảng Yên. Tên và các hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội, sự kiện văn hóa của thị xã Quảng Yên.
- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Quê hương tươi đẹp”

+ Hô hấp 4: Thổi nơ bay

+ Tay 3: Đánh xoay tròn hai cánh tay

+ Bụng 5: Quay người sang 2 bên

+ Chân 1: Nhún chân

+ Bật 2: Bật về các phía

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 
- Nước uống, khăn mặt.
- Góc chơi
-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Quê hương tươi đẹp”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát cánh đồng

- Thăm quan chùa Hoàng Lỗ.
- Quan sát cảnh đẹp làng quê.
* Trò chơi vận động: 

- Mèo đuổi chuột.
-  Lộn cầu vồng.

- Rồng rắn lên mây.
* Chơi tự do:  
Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, 
- Chơi với cát và nước.
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Bộ đồ chơi cát, nước


 ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ
Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2024)
 quê em
Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.

- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ quan sát cánh đồng lúa, cảnh đẹp làng quê, chùa Hoàng Lỗ.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Cắt dán trang phục truyền thống, nặn các loại đặc sản, nặn đồ l​ưu niệm.

- Hát múa vận động bằng các nhạc cụ âm nhạc những bài hát thuộc chủ đề.
* Góc học tập sách:

- Xem tranh, ảnh về cảnh đẹp của quê hương. 

- Làm sách về cảnh đẹp về quê hương. 

 * Góc phân vai:

- Đóng vai trong lễ hội, cửa hàng, nhà hàng ăn uống chế biến các món ăn đặc sản của quê hương. 

- Chơi gia đình cùng đi du lịch.
 * Góc xây dựng:

- Xây khu vui chơi.

- Xây đền Vua Bà.

* Góc thiên nhiên:

- Chơi với cát nước, chăn sóc cây.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Giấy màu, hồ dán, đĩa, khăm ẩm.
+ Sách, tranh.

+ Gạch, các khối.

+ Bộ đồ chơi cát, nước.

+ Bộ chăm sóc cây



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Xem tranh nhận biết biển cấm hút thuốc lá. Tác hại của thuốc lá với sức khỏe của con người.

- Hoạt động chung cả lớp: Ôn chữ cái, chữ số, đọc sách, kể chuyện, xem tranh ảnh...về cảnh đẹp của quê hương.

- Thực hiện cuốn: kỹ năng sống, giúp trẻ phát triển tình cảm

- Chơi hoạt động góc theo ý thích

- Xếp đồ chơi gọn gàng.


	- Tranh

- Bảng đen, phấn, sách truyện

- Vở, bút màu

- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ ôn chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


- 3 góc cho trẻ tạo hình chữ cái s,x 

	- Các nguyên vật liệu mở: Giấy thủ công ,đất nặn ,len vụn , keo, kéo, sỏi, đá …

	Thứ ba 

Ngày 9/4/2024
	Vẽ ngọn núi
	- Tranh vẽ mẫu của cô
- Giá trưng bày sản phẩm
- Máy tính, que chỉ.
- Giấy A4, sáp màu.



	Thứ tư 

Ngày 10/4/2024
	Quảng Yên quê em
	- Tranh ảnh, đoạn phim về các danh lam thắng cảnh của Quảng Yên 

- Bài hát quê hương tươi đẹp.

* Đồ dùng của trẻ:

- Lô tô danh lam thắng cảnh.


	Thứ năm 

Ngày 11/4/2024
	- Đi và đập bóng
- TC: Chuyền bóng
	- Sân tập bằng phẳng

- Xắc xô, vạch chuẩn, bóng nảy

- 25– 30quả bóng, 2 4 cái rổ



	Thứ sáu 

Ngày 12/4/2024
	Không nhận quà và đi theo người lạ
	- Tivi, loa, máy tính

- Nhạc bài hát: Bé khỏe – bé ngoan, những em bé ngoan



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, chuẩn bị rổ chữ cái.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) 


Tuần thứ 32                                                   TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: QUÊ HƯƠNG 
(Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần

Tên chủ đề nhánh 3: BÁC HỒ
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1

A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, băng hình, tranh ảnh về Bác Hồ; nhận biết một số đặc điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...)
- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí minh hơn thiếu niên nhi đồng”

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra

+ Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

+ Bụng 4: Cúi về phía trước, ngửa ra sau

+ Chân 2: Khuỵu gối

+ Bật 1: Bật, đưa chân sang ngang 

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Nước uống, khăn mặt.
- Tranh, băng hình

- Góc chơi

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Ai yêu Bác Hồ Chí minh hơn thiếu niên nhi đồng”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát vườn hoa

- Quan sát cây ngọc lan
* Trò chơi vận động: 

- Rồng rắn lên mây

- Đua thuyền
* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, 
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Đèn tín hiệu giao thông
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.




ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2024)
 KÍNH YÊU
Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2023)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.

- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ quan sát vườn hoa, cây ngọc lan.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ v​ườn hoa, ngôi nhà sàn ...của Bác.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về quê hương.
 Chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

* Góc học tập sách:

- Xem tranh, ảnh về Bác Hồ.

- Đọc thơ, kể lại những câu chuyện đã nghe.

* Góc phân vai:

- Gia đình.

- Cửa hàng l​ưu niệm.

 * Góc xây dựng:

- Xếp hình lăng Bác

- Xếp tháp rùa, xây công viên.
* Góc thiên nhiên:

- Chơi với cát nước, chăm sóc cây

	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Bút màu, giấy vẽ
+ Sách, tranh.

+ Gạch, các khối, lăng bác

+ Bộ chăm sóc cây



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Nghe kể chuyện, đọc thơ, giải câu đố về chủ đề.

- Chơi lô tô mối quan hệ về số lượng các nhóm đồ vật trong phạm vi 10.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở, bút chì, bút màu

- Tranh minh họa

- Bộ lô tô

- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ ôn chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 22/4/2024
	Thơ: Ảnh Bác


	- Tranh minh họa

- Bài giảng điện tử

- Máy tính, ti vi



	Thứ ba 

Ngày 23/4/2024
	Trò chuyện về Bác Hồ
	- Máy tính và giáo án điện tử 

- Que chỉ.
- 2 bảng, tranh ảnh, bút dạ

	Thứ tư 

Ngày 24/4/2024
	Chia nhóm có 10 đối tượng làm 2 phần


	 - Bài giảng điện tử

- Mỗi trẻ 1 bảng, 1 rổ có 10 bông hoa sen. Thẻ số tử 1-10, que chỉ

- Thẻ cầm tay có nhóm đồ vật từ 1-10

- Các nhóm đồ vật từ 1-10



	Thứ năm 

Ngày 25/4/2024
	VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài
TC: Nhảy bao bố
	- Loa, nhạc, vạch chuẩn xắc xô
- Đường dích dắc
- 2 rổ đồ chơi, 2 rổ không


	Thứ sáu 

Ngày 26/4/2023
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	- Sân khấu, trang phục, nhạc các bài hát về chủ đề
- Dụng cụ âm nhạc.




HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, chuẩn bị rổ chữ cái.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) 


Tuần thứ 34:                                                        TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TRƯỜNG
(Thời gian thực hiện: số tuần: 3 tuần

Tên chủ đề nhánh 2: BÉ CHUẨN BỊ
(Thời gian thực hiện: số tuần: 1

A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra tư trang của trẻ.

- Xem tranh, trò chuyện với trẻ vê trường tiểu học bé biết. Trò chuyện về việc bé chuẩn bị vào lớp 1.
- Hướng trẻ vào góc chơi.

* Thể dục sáng:

- Tập thể dục buổi sáng theo bài hát “Em yêu trường em”.

+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra.

+ Chân 4: Nâng cao chân, gập gối.

+ Tay 3: Đánh xoay tròn hai cánh tay.

+ Bụng 4: Cúi về phía trước, ngửa ra sau.

+ Bật 1: Bật, đưa chân sang ngang. 

* Điểm danh


	- Mở cửa thông thoáng phòng học.

- Nước uống, khăn mặt.
- Tranh, hình ảnh
- Góc chơi

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát 
“Em yêu trường em”

- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát trò chuyện về trang phục của học sinh lớp 1.

- Quan sát một số đồ dùng học sinh lớp 1.
* Trò chơi vận động: 

- Bịt mắt bắt dê.

-  Tung bóng.

- Kéo co.
* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, 

- Chơi với cát và nước
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.
- Khăn, bóng, dâu thừng
- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Giấy


TIỂU HỌC
Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024)
 VÀO LỚP 1
Từ ngày 06 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024)
 HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có tên của mình.

- Dẫn trẻ vào lớp, hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong ngày.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng, bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn. 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ quan sát trò chuyện về trang phục của học sinh lớp 1, đồ dùng học sinh lớp 1.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn, chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG GÓC


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Góc nghệ thuật: 

- Tô màu, vẽ, nặn, trang trí đồ dùng học tập

- Hát lại hoặc biểu diễn các bài hất đã thuộc chủ đề: Chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh về trường tiểu học

- Kể chuyện về trường tiểu học.

- Làm sách tranh về trường tiểu học.

* Góc phân vai:

- Gia đình: (bố mẹ chuẩn bị cho con đến trường tiểu học)

- Lớp học.

* Góc xây dựng:

- Xây trường tiểu học.

- Xếp đường đến trường tiều học.
* Góc thiên nhiên:

- Chơi với cát nước, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên.
	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.
+ Giấy ve, bút màu
+ Sách, tranh.

+ Gạch, các khối.

+ Bộ chăm sóc cây



	HOẠT ĐỘNG ĂN

	- Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay.
- Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
- Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích cỡ, vệ sinh.
- Rổ đựng bát thìa, khăn lau bàn, chổi.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh.
- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên  cho trẻ  đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ, chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần.
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh, động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ  cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định, nhắc nhở trẻ  uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.



                                                                                 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Trước khi ngủ: 

-  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

- Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.

* Trong khi ngủ:
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu. 

- Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xảy ra trong khi trẻ ngủ.

* Sau khi ngủ dậy:

- Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ; Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.


- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI – HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Chuẩn bị tâm thê cho trẻ vào lớp 1.
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Gà tơ đi học.

- Chơi với bóng bowling, bộ luồn hạt.

- Đóng kịch, đọc thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Video, hình ảnh

- Tranh minh họa

- Bộ bowling, bộ luồn hạt
- Đồ chơi góc. Khăn

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 

	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái. 

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng, xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho các hoạt động,  hướng dẫn trẻ cùng làm những việc vừa sức để chuẩn bị cho các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ ôn chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC 
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai 

Ngày 06/5/2024
	Làm quen chữ cái V, R

	- Thẻ chữ cái v, r hộp quà
- Tranh thơ có chữ cái v, r
- 3 bảng, 3 bút dạ, 3 mũ cho 3 đội.

- Vở bé làm quen với chữ cái, bút chì, bút màu.
- Thảm ngồi, nguyên vật liệu mở


	Thứ ba 

Ngày 07/5/2024
	Vẽ dùng học tập tặng bạn 
	- Tranh mẫu

- Giấy vẽ, bút màu

- Giá treo sản phẩm

- Que chỉ.



	Thứ tư 

Ngày 8/5/2024
	Cùng bé vào lớp 1
	 - Bài giảng điện tử
 - Máy tính, ti vi

- Đồ dùng học tập



	Thứ năm 

Ngày 9/5/2024
	- BTTH: 

Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m

Ném trúng đích thẳng đứng (xa 2 m x cao 1,5m)

Bò dích dắc qua 7 điểm
	- Loa, nhạc, vạch chuẩn xắc xô
- Đích, túi cát, 7 điểm


	Thứ sáu 

Ngày 10/5/2024
	Bảo vệ những vùng nhạy cảm của cơ thể
	- Bài giảng điện tử, máy tính, ti vi.

- Nhạc bài hát



HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, chuẩn bị rổ chữ cái.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


	- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ, giúp đỡ trẻ yếu và chậm, xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn và cùng trẻ ra sân xếp hàng
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ  đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) 
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